
SNACK (ĐỒ ĂN NHẸ)

Creamy chocolate Hershey’s 
Nuggets
Socola kem sữa Hershey’s Nuggets 28g

Bar
Thanh 60,000

Creamy chocolate and almond 
Hershey’s Nuggets
Socola kem sữa nhân hạnh nhân Hershey’s 
Nuggets 28g

Bar
Thanh 60,000

MINIMART MENU
Extension 77212 or  0234 3695 893

DESCRIPTION UNIT PRICE
(VND)

BEVERAGE, SPIRIT / WINE (ĐỒ UỐNG CÓ CỒN)

Huda Beer
Bia Huda 330ml

24 Cans
Thùng 24 lon 850,000

60,000

6 Cans
Lốc 6 lon 350,000

80,000

70,000

Heineken Beer
Bia Heineken 330ml

24 Cans
Thùng 24 lon 1,400,000

6 Cans
Lốc 6 lon 500,000

Tiger Beer
Bia Tiger 330ml

24 Cans
Thùng 24 lon 1,200,000

6 Cans
Lốc 6 lon 450,000

Gin Gordon’s (London Dry)
Rượu Gin Gordon’s 200ml

Bottle
Chai 200,000

Vodka Smirnoff Red Label
Rượu Vodka 200ml

Bottle
Chai 200,000

Rum Captain Morgan 
(Original Gold)
Rượu Rum 200ml

Bottle
Chai 220,000

Whisky (Wall Street)
Rượu Whisky 175ml

Bottle
Chai 200,000

Korean Sochu
Rượu Sochu 360ml

Bottle
Chai 150,000

Dalat Red Wine
Rượu vang đỏ Đà Lạt 750ml

Bottle
Chai 300,000

Dalat White Wine
Rượu vang trắng Đà Lạt 750ml

Bottle
Chai 300,000

INSTANT NOODLES (MÌ, PHỞ, MIẾN ĂN LIỀN)

DESCRIPTION UNIT PRICE
(VND)

CANNED MILK, CANNED JUICE (SỮA, NƯỚC TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP)

UHT milk full cream TH True Milk
Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất không đường
TH True Milk 180ml

4 pcs
Lốc 4 hộp 95,000

Instant noodle Cung Dinh
Mỳ chay Cung Đình rau nấm chua cay ly 70g

Cup
Ly 30,000

Instant vermicelli Phu Huong pork 
rib flavour
Miến Phú Hương sườn heo 55g

Pack
Gói 30,000

Spicy instant noodle Nongshim Shin
Mỳ cay Nongshim Shin 68g

Cup
Ly 60,000

Koreno noodle spicy beef flavour
Mì Koreno vị bò cay 100g

Pack
Gói 35,000

Koreno noodle kimchi flavour
Mì Koreno vị kim chi 100g

Pack
Gói 35,000

Ice black instant coffee G7 2 in 1
Cà phê đen đá G7 2 in 1

Box 15 pcs
Hộp 15 gói 130,000

Milk instant coffee G7 3 in 1
Cà phê sữa G7 3 in 1

Box 21 pcs
Hộp 21 gói 150,000

SOFT DRINK (ĐỒ UỐNG)

Milk coffee NesCafe Latte
Cà phê sữa NesCafé Latte 180ml

Woongjing Korean Rice Milk
Nước Gạo Hàn Quốc Woongjing   

Can

Can
Lon

Lon 40,000

Vietnamese Black coffee NesCafe
Cà phê đen NesCafé Café Việt 170ml

Can
Lon 40,000

Vietnamese Milk Coffee Highlands
Cà phê sữa Highlands 185ml

Can
Lon 40,000

SOFT DRINK
(Coke/Coke Light/Fanta/Spite/Soda/
Tonic/Redbull) 

6 Cans

Can 
lon

Lốc 6 lon

50,000

170,000

Pocari Sweet
Nước điện giải Pocari Sweet 500ml

Bottle 
Chai 

Bottle 
Chai 

50 ,000

Still Water Dasani
Nước lọc Dasani 500ml 6 Bottles

Lốc 6 chai 130 000

Still Water Aquafina
Nước lọc Aquafina 1,5l

Bottle
Chai 50,000

,

30 000,

110,000

CANNED FOOD (ĐỒ HỘP ĂN LIỀN)

Cooked rice Hatbahn
Cơm ăn liền Hetbahn 210g

Box
Hộp 85,000

Cabbage kimchi CJ Food Mr. Kim
Kim chi cải thảo cắt lát CJ Food Ông Kim’s 300g

Box
Hộp 70,000

Seaweed Godbawee Green Sonka
Rong biển ăn liền Godbawee Green Sonka 5g

3 pcs
Lốc 3 gói 90,000

Kellogg’s Mueslix Orchard Beauty
Ngũ cốc trái cây khô Kellogg’s Mueslix Orchard 
Beauty 45g

Box
Hộp 40,000

DESCRIPTION UNIT PRICE
(VND)

Kellogg’s Frosties cereal
Ngũ cốc Kellogg’s Frosties vị bắp 30g

Box
Hộp 25,000

Can
Lon

Can
Lon

Can
Lon



DESCRIPTION UNIT PRICE
(VND)

Chocolate peanut butter Snickers
Kẹo socola nhân bơ đậu phộng Snickers 51g

Bar
Thanh 60,000

Milk Chocolate Toblerone
Socola Sữa Toblerone 100gr

Bar
Thanh 110,000

Chocolate Toblerone Dark Choco 
with Honey & Almond Nougat
Chocolate Toblerone vị Socola đen với Mật ong & 
Hạnh nhân 100g

Bar
Thanh 110,000

Peanut chocolate M&M’s
Kẹo socola nhân đậu phộng M&M’s 95g

Pack
Gói 95,000

Milk chocolate M&M’s
Kẹo socola sữa M&M’s 100g

Pack
Gói 95,000

Snack spicy shrimp flavour Oishi
Snack vị tôm cay Oishi 39g

Pack
Gói 20,000

Snack cheese flavour Oishi
Snack pho mát miếng Oishi 39g

Pack
Gói 20,000

Potato chips original Pringles
Snack khoai tây vị truyền thống Pringles 42g

Can
Lon 60,000

Potato chips original Slide
Snack khoai tây vị tự nhiên Slide 100g

Can
Lon 70,000

Potato chips hot & spicy Slide
Snack khoai tây vị thơm cay Slide 100g

Can
Lon 70,000

Crispy dried sweet potato Vinamit
Khoai lang sấy giòn Vinamit 250g

Pack
Gói 120,000

Crispy dried mix fruits Vinamit
Trái cây sấy giòn Vinamit 250g

Pack
Gói 140,000

Crispy dried jackfruit Vinamit
Mít sấy Vinamit 210g

Pack
Gói 140,000

Soft dried mango no sugar Vinamit
Xoài sấy dẻo không đường Vinamit 100g

Pack
Gói 120,000

Seaweed snack spicy grilled Tao 
Kae Noi Big Roll
Snack rong biển nướng vị cay Tao Kae Noi Big Roll 
21.6g

Box
Hộp 100,000

Seaweed snack calamari flavour 
Tao Kae Noi Big Roll
Snack rong biển nướng vị mực Tao Kae Noi Big Roll 
21.6g

Box
Hộp 100,000

Squid seafood snack Sweet and 
Spicy Bento
Snack mực tẩm gia vị cay ngọt Bento 20g

Pack
Gói 75,000

Squid seafood snack Angry Spicy 
Bento
Snack hải sản tẩm gia vị cực cay Bento 20g

Pack
Gói 75,000

Choco Cookie Sandwich with Sweet 
Vanilla Cream
Bánh quy nhân kem vani Oreo 133g

Pack
Gói 50,000

Green pea with wasabi Tan Tan
Đậu Hòa Lan wasabi Tân Tân 190g

Box
Hủ 100,000

Peanuts cheese flavour coated Tan 
Tan
Đậu phộng vị phô mai Tân Tân 200g

Can
Lon 100,000

Green mustard S&B
Mù tạt xanh S&B 43g

Tube
Tuýp 70,000

Ground black pepper DH Foods
Tiêu đen xay DH Foods 45g

Box
Hủ 40,000

Tay Ninh shrimp salt DH Foods
Muối tôm kiểu Tây Ninh DH Foods 120g

Box
Hủ 50,000

Chili salt for fruits DH Foods
Muối chấm hoa quả DH Foods 110g

Box
Hủ 50,000

Cooking oil Tuong An
Dầu thực vật Tường An Cooking Oil 400ml

Bottle
Chai 60,000

Refined sugar Bien Hoa
Đường tinh luyện đặc biệt Biên Hòa 800g

Box
Hủ 80,000

Peanuts shrimp Alaska flavour 
coated Tan Tan
Đậu phộng vị tôm Tân Tân 200g

Can
Lon 100,000

Celano Ice-Cream
Kem Celano các vị

Pcs
Cây 45,000

OTHERS (CÁC MẶT HÀNG KHÁC)

Antiseptic mouthwash Listerine Cool 
Mint
Nước súc miệng Listerine Cool Mint 250ml

Bottle
Chai 90,000

Triple protection fresh & minty 
toothpaste Aquafresh
Kem đánh răng Aquafresh bạc hà 100ml

Tube
Tuýp 90,000

Sensodyne Soft Daily Proctection 
Toothbrush
Bàn chải đánh răng Sensodyne

Pcs
Cái 80,000

Oraltana Dental Floss
Chỉ nha khoa Oraltana Dental Floss

Pcs
Cái 100,000

Gillette Vector Shave
Dao cạo Gillette Vector 2 lưỡi

Pcs
Cái 60,000

Mosquito Prevention Spray Remos 
Lavender
Xịt chống muỗi Remos hương Lavender 60ml

Botlle
Chai 110,000

Classic Scent Soap - Coast
Xà bông cục Coast Classic Scent

Box
Hộp 65,000

Kotex Sanitary Pads
Băng vệ sinh Kotex 8 miếng 24 cm

Pack
Gói 50,000

Durex Condom
Hộp 3 cái bao cao su Durex 52mm

Box
Hộp 70,000

DESCRIPTION UNIT PRICE
(VND)

Brownie Chocochup cake 
Bánh Chocochup Chungwoo 260,000

Bánh Plan Đào Chungwoo
Pack
Hộp 230,000

Plum cake 

Pack
Hộp

SPICE (GIA VỊ)

Chili sauce Chinsu
Tương ớt Chinsu 250g

Bottle
Chai 35,000


